
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM

Số

TT
Danh mục hàng hóa Thông số kĩ thuật

Đơn vị 

tính
Số lượng Ghi chú

1 Catgut Chrom 2/0

Chỉ tan tự nhiên Catgut chrom số 2/0 kim tròn 

HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiệt 

trùng có phủ Silicone. Thời gian tan hoàn toàn trong 90 

ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy 

cách: 12 tép/hộp

Tép 720

2 Daclon Nylon 3/0 

Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon số 3/0, 

kim tam giác DS24mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn 

bằng thép không gỉ tiệt trùng có phủ silicone. Tiêu 

chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 

tép/hộp

Tép                        720 

3 Surgicryl 910 1

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 

1 Kim tròn HR40mm, chỉ dài 90cm. Kim bằng thép 

không gỉ tiệt trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng 

bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và 

Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 

21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 

ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)

Tép                        720 

4 Silk Black 2/0

Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 2/0, kim tròn 

HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không 

gỉ tiệt trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc 

tương đương), quy cách: 12 tép/hộp

Tép 24
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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu
Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:



5 Silk Black 2/0 T

Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 2/0, kim tam 

giác DS24mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép 

không gỉ tiệt trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. 

(hoặc tương đương), quy cách: 12 tép/hộp

Tép 108

6 Surgicryl 910 5/0

Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 

5/0 Kim tròn HR17mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép 

không gỉ tiệt trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng 

bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và 

Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 

21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 

ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy 

cách: 12 tép/hộp

Tép                          12 

Tổng cộng : 6 khoản
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